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BẢN ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VIỆC PHÂN QUYỀN, PHÂN CẤP, VIỆC ỨNG DỤNG, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, BẢO ĐẢM BÌNH ĐẲNG GIỚI, VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH DÂN TỘC TRONG DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH, THỦ TỤC, KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KIỂM SOÁT HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU QUA KHU VỰC CỬA KHẨU THÔNG MINH VIỆT NAM - TRUNG QUỐC
Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục Hải quan đã tiến hành đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong Dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc. Kết quả như sau:

I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ
1. Bối cảnh xây dựng dự án, dự thảo Thông tư
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi số, hiện đại hóa hải quan, xây dựng Chính phủ số, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Quyết định số 865/QĐ-TTg ngày 17/8/2024 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1119 – 1120 và đường chuyên dụng vận chuyển hàng hóa khu vực mốc 1088/2 – 1089 thuộc cặp cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) – Hữu Nghị Quan (Trung Quốc); và Quyết định số 164/QĐ-TTg ngày 26/01/2026 phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại cặp cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Việt Nam) – Đông Hưng (Trung Quốc). Đồng thời hiện nay Chính phủ cũng đang giao UBND tỉnh Lào Cai xây dựng Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh tại lối thông quan cầu đường bộ Kim Thành và lối thông quan Bản Vược thuộc cửa khẩu quốc tế Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc) trình Chính phủ phê duyệt trong tháng 1/2026.

 Các Đề án thí điểm nêu trên xác định nhiều nội dung mới trong tổ chức quản lý, điều hành hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa qua biên giới như: ứng dụng công nghệ số, tự động hóa quy trình nghiệp vụ; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý nhà nước và với phía Trung Quốc; quản lý phương tiện, hàng hóa theo thời gian thực; giảm tiếp xúc trực tiếp, tăng cường kiểm tra, giám sát bằng phương thức điện tử.

Tuy nhiên, hệ thống pháp luật hiện hành về hải quan mới chỉ quy định chung đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu truyền thống, chưa có quy định cụ thể, thống nhất về quy trình, thủ tục hải quan; phương thức kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh – nơi áp dụng phương thức giao nhận hàng hoá bằng Phương tiện IGV (Intelligent Guided Vehicle) hay còn gọi là Phương tiện dẫn đường thông minh hoặc Phương tiện vận tải không người lái là xe cơ giới cho phép tự động hóa một phần hoặc toàn bộ hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ để vận chuyển container (bao gồm cả container có hoặc không chứa hàng hóa) hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh). Việc triển khai mô hình Cửa khẩu thông minh có nhiều đặc thù về công nghệ, phương thức vận hành và cơ chế phối hợp song phương. Việc thiếu quy định pháp lý cụ thể sẽ gây khó khăn cho cơ quan hải quan trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; đồng thời làm phát sinh sự không thống nhất trong áp dụng nghiệp vụ, tiềm ẩn rủi ro pháp lý, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý nhà nước và hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp. 

Do đó, việc xây dựng và ban hành Thông tư quy định về kiểm tra, giám sát và quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc là hết sức cần thiết, nhằm:

 - Cụ thể hóa và triển khai kịp thời các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại các Quyết định phê duyệt Đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh;

-  Tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất cho cơ quan hải quan tổ chức thực hiện quản lý hải quan tại cửa khẩu thông minh; 

- Bảo đảm áp dụng đồng bộ các giải pháp công nghệ, phương thức quản lý hiện đại trong kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan;

 - Góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực thông quan, giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, an ninh, an toàn và chủ quyền quốc gia. 

2. Mục đích, yêu cầu đánh giá

a) Mục đích: 

Việc đánh giá thủ tục hành chính, việc phân quyền, phân cấp, việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, việc bảo đảm bình đẳng giới, việc thực hiện chính sách dân tộc trong dự án, dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam – Trung Quốc nhằm:

· Xác định mức độ cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và tính khả thi của các quy định được đề xuất trong Dự thảo Thông tư;

· Đánh giá tác động của các quy định về thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý nhà nước, bảo đảm mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi thương mại;

· Làm rõ mức độ phân quyền, phân cấp trong tổ chức thực hiện thủ tục hải quan tại khu vực cửa khẩu thông minh, bảo đảm phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các cấp, các đơn vị trong ngành Hải quan;

· Đánh giá việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước;

· Xem xét, bảo đảm việc thực hiện các nguyên tắc về bình đẳng giới, chính sách dân tộc theo quy định của pháp luật, không phát sinh yếu tố phân biệt đối xử hoặc ảnh hưởng bất lợi đến các nhóm đối tượng yếu thế;

- Cung cấp cơ sở thực tiễn và pháp lý phục vụ việc hoàn thiện Dự thảo Thông tư trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành.

b) Yêu cầu 

Việc đánh giá phải bảo đảm các yêu cầu:

· Khách quan, toàn diện, phản ánh đúng thực trạng và tác động của các nội dung quy định trong Dự thảo Thông tư;

· Tuân thủ quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, phân quyền, phân cấp và chuyển đổi số;

· Bám sát mục tiêu xây dựng cửa khẩu thông minh, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước về hải quan;

Đánh giá cụ thể từng nội dung, bao gồm:

· Tính cần thiết và mức độ hợp lý của thủ tục hành chính được quy định;

· Sự phù hợp của việc phân quyền, phân cấp trong thực hiện thủ tục, kiểm tra, giám sát hải quan;

· Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin, tự động hóa, chuyển đổi số và khả năng triển khai trên thực tế;

· Tác động đối với bình đẳng giới và việc thực hiện chính sách dân tộc, đặc biệt tại khu vực biên giới;

· Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế về tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, hạ tầng kỹ thuật và trình độ công nghệ tại các cửa khẩu;

· Làm rõ những vấn đề còn vướng mắc, bất cập (nếu có) để đề xuất phương án hoàn thiện quy định trong Dự thảo Thông tư.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ
1. Đánh giá thủ tục hành chính 
Hiện nay hệ thống pháp luật hiện hành về hải quan mới chỉ quy định chung đối với hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu truyền thống, chưa có quy định cụ thể, thống nhất về quy trình, thủ tục hải quan; phương thức kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh – nơi áp dụng phương thức giao nhận hàng hoá bằng Phương tiện IGV (Intelligent Guided Vehicle) hay còn gọi là Phương tiện dẫn đường thông minh hoặc Phương tiện vận tải không người lái là xe cơ giới cho phép tự động hóa một phần hoặc toàn bộ hoạt động điều khiển phương tiện, xác định lộ trình và xử lý tình huống khi tham gia giao thông đường bộ để vận chuyển container (bao gồm cả container có hoặc không chứa hàng hóa) hoạt động trong khu vực cửa khẩu thông minh), theo đó, Dự thảo Thông tư chỉ quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc, không phát sinh mới các quy định về thủ tục hành chính.
2. Việc phân quyền, phân cấp (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về phân quyền, phân cấp)

a) Việc phân quyền, phân cấp trong dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam – Trung Quốc là cần thiết nhằm:

- Phù hợp với chủ trương cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hải quan;

- Đáp ứng yêu cầu tổ chức thực hiện mô hình cửa khẩu thông minh với mức độ tự động hóa cao, đòi hỏi xử lý nghiệp vụ nhanh chóng, kịp thời ngay tại cơ sở;

- Phát huy tính chủ động, trách nhiệm của các đơn vị hải quan địa phương, đặc biệt là tại các cửa khẩu biên giới;

- Giảm tải cho cơ quan hải quan cấp trên, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và logistics;

- Bảo đảm tính linh hoạt trong quản lý, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng khu vực cửa khẩu.

b) Thẩm quyền phân cấp: Việc phân quyền, phân cấp được thực hiện trên cơ sở:

- Quy định của Luật Hải quan;

- Quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính và ngành Hải quan.

Theo đó, Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định khung pháp lý chung; Tổng cục Hải quan/Cục Hải quan thực hiện phân cấp, phân công cụ thể cho các đơn vị trực thuộc theo thẩm quyền, bảo đảm không vượt quá phạm vi được pháp luật cho phép.

c) Nội dung phân quyền, phân cấp: Dự thảo Thông tư dự kiến phân quyền, phân cấp đối với một số nội dung chủ yếu sau:

- Tổ chức thực hiện quy trình, thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh;

- Quyết định áp dụng các biện pháp kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan bằng phương thức điện tử, tự động;

- Quản lý, vận hành và khai thác hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ giám sát hải quan tại cửa khẩu thông minh;

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu và các đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;

- Xử lý các tình huống phát sinh trong phạm vi được phân cấp theo quy định.

- Việc phân quyền, phân cấp được thực hiện theo nguyên tắc rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, tránh chồng chéo, bảo đảm thống nhất trong tổ chức thực hiện.

d) Điều kiện bảo đảm để thực hiện nội dung được phân quyền, phân cấp: Để bảo đảm việc phân quyền, phân cấp được thực hiện hiệu quả, cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Về thể chế: Có quy định pháp luật rõ ràng, thống nhất, đồng bộ giữa Thông tư và các văn bản pháp luật có liên quan;

- Về tổ chức bộ máy: Các đơn vị được phân cấp có cơ cấu tổ chức phù hợp, phân công nhiệm vụ cụ thể;

- Về nguồn nhân lực: Đội ngũ công chức hải quan có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin;

- Về cơ sở vật chất, kỹ thuật: Hệ thống công nghệ thông tin, trang thiết bị giám sát, kết nối dữ liệu bảo đảm vận hành ổn định, an toàn;

- Về quy trình, hướng dẫn: Có quy trình nghiệp vụ, hướng dẫn thực hiện thống nhất trong toàn ngành.

e) Việc thực hiện kiểm tra, giám sát sau khi phân quyền, phân cấp: Dự thảo Thông tư quy định cơ chế kiểm tra, giám sát phù hợp nhằm bảo đảm việc phân quyền, phân cấp được thực hiện đúng quy định, cụ thể:

- Cơ quan hải quan cấp trên thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được phân cấp thông qua hệ thống quản lý, giám sát điện tử và các hình thức kiểm tra định kỳ, đột xuất;

- Bảo đảm việc kiểm tra, giám sát không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không gây cản trở hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu;

- Kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các sai sót, vi phạm (nếu có);

- Đánh giá hiệu quả thực hiện phân quyền, phân cấp để làm cơ sở điều chỉnh, hoàn thiện quy định trong quá trình tổ chức thực hiện.

3. Việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số)
Dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc tạo thuận lợi cho việc ứng dụng, thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Yêu cầu về thể chế, hạ tầng, nhân lực, đổi mới sáng tạo, an toàn thông tin; nội dung ứng dụng, thúc đẩy, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; các yếu tố ảnh hưởng đến việc triển khai thi hành các quy định về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong thực tiễn; cơ chế phối hợp và tổ chức thực hiện; nguồn lực thực hiện.

Dự thảo thể hiện hướng tích cực khi cố gắng chuẩn hoá quy trình, tận dụng hạ tầng số để giảm thủ tục, tăng minh bạch và tạo điều kiện cho ứng dụng công nghệ (IoT, AI, dữ liệu lớn).

4. Việc bảo đảm bình đẳng giới (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về bình đẳng giới)

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc bảo đảm quyền bình đẳng về cơ hội, điều kiện, năng lực thụ hưởng các quyền, lợi ích của mỗi giới theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế có liên quan mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Dự thảo Thông tư bảo đảm bình đẳng giới; nội dung bình đẳng giới; các yếu tố ảnh hưởng đến vấn đề bình đẳng giới khi triển khai thi hành các quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

5. Việc thực hiện chính sách dân tộc (nếu trong dự thảo văn bản có quy định về chính sách dân tộc)

Dự thảo Thông tư quy định về quy trình, thủ tục, kiểm tra, giám sát và kiểm soát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua khu vực cửa khẩu thông minh Việt Nam - Trung Quốc đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển giữa các dân tộc; việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của dân tộc; quyền bình đẳng giữa các dân tộc; giữ gìn bản sắc dân tộc, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống, văn hóa: tốt đẹp của các dân tộc; các điều kiện bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc; xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; giải quyết các vấn đề đất đai, bảo vệ tài nguyên.
	Nơi nhận:

- Như trên;

- VPCP (để b/cáo);
-  Lưu: VT, CHQ (3b).
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